
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 69 100010 UBT (T) 10 cm

1 2 41 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

2 3 51 0000 Nang nƣớc cạnh TV 15 cm

2 4 42 2032 UXTC 16 tuần/Tim

2 5 37 0000 NXTC 14 tuần/Mong con

3 6 57 9009 SSD độ II

3 7 46 ĐT UXTC 14 tuần

3 8 35 2002 NXTC 14tuần

5 9 49 5005 UXTC 20 tuần

5 10 50 1001 UXTC 14 tuần + SSD độ II

5 11 45 5032 CIN 3

5 12 43 1011 CIN 3

18 13 60 5004 UBT (P) 6cm

18 14 41 1021 UXTC 14 tuần

18 15 34 1001 UBT (T) 15 cm

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 39 2022 K CTC giai đoạn IA

1 2 44 3003 UXTC 16 tuần

1 3 36 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 42 2002 UXTC 24 tuần

2 5 28 2012 UBT 2bên  14cm/VMC

3 6 41 0000 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

3 7 30 1001 NXTC 16 tuần

T.HÕA + CHỌN + NAM.SB

T.HÕA + CHỌN + NAM.SB

BÍCH 1 + THU + THANH UYÊN.SB

BÍCH 1 + THU + THANH UYÊN.SB

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + CHÂU MINH.SB

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + CHÂU MINH.SB

B.MAI + TRÖC ANH + BÙI NGA.TT 

B.MAI + TRÖC ANH + BÙI NGA.TT 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2+ H.NGHĨA.TT + LAN.SB(S,3)

N.ĐIỆP2+ H.NGHĨA.TT + TUYẾN.SB (C,3)

M TUYẾT + THỐNG + BẢO ANH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH LAN.TT

D.MINH + MỸ THANH + PHƢƠNG DUNG.SB

D.MINH + MỸ THANH + PHƢƠNG DUNG.SB

TR.THẢO + LAN HƢƠNG + HÀ.SB

TR.THẢO + LAN HƢƠNG + HÀ.SB

B.MAI + TRÖC ANH + BÙI NGA.TT 

BS PHẨU THUẬT

BÁ + TP NGA + HIỀN.SB

BÁ + TP NGA + HIỀN.SB

THÁI HÀ + KIỀU LOAN + NGỌC DUNG.SB 

THÁI HÀ + KIỀU LOAN + TÖ LINH.SB  

THÁI HÀ + NGỌC DUNG.SB + TÖ LINH.SB   

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH LAN.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH LAN.TT  

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Hút nạo thai trúng

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP, sửa HÂ, Treo MC

Từ ngày 22/08/2011 đến ngày 28/08/2011 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ THANH CÖC

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

LÊ THỊ NGỌC NGA

LÊ THỊ CHUYÊN

HUỲNH QUÝ PHƢỢNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

CHÂU THỊ  NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ THU YẾN

HOÀNG THỊ QUÊ

TRẦN THỊ DUNG

DIẾP THỊ LIỆT

HỒ THỊ KIỀU THU

ĐẶNG THỊ BÉ

LÊ THỊ BO

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ QUẨN

HUỲNH THỊ BẢY

LÊ THỊ NHƠN

LÊ THỊ LIỄU

PHÙNG THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH

HUỲNH THỊ NHỊ

PHẠM THỊ NGÂN

6718

6458

6465

6871

6611

6574

6575

SHC

6772

6421

4592

6450

6474

6610

6676

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6562

6564

6581

93b

PM

Ngày: 22/08/2011 

Ngày: 23/08/2011 

6568

6522

6800



5 8 78 5005 SSD độ III

5 9 49 2112 SSD độ III + CTC dài

18 10 69 100010 UBT (T) 7 cm

18 11 51 2002
UXTC 14tuần/VMC,Cao HA,Tiểu 

đƣờng

18 12 44 ĐT UXTC 16 tuần

18 13 44 2002 UXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 61 5005 SSD độ III

1 2 55 1001 TSPTĐHNMTC + UXTC 8 tuần

1 3 41 1001 NXTC 14 tuần

2 4 81 6006 SSD độ III

2 5 49 2002 UXTC 16 tuần

2 6 32 1011 NXTC 14 tuần

3 7 53 7007 U hạ vị 25cm

3 8 42 2002 UXTC 15 tuần

3 9 41 2022 UXTC 14 tuần

5 10 33 1011 U hạ vị 20cm

5 11 45 2042 UBT (T) 10 cm/VMC Bóc UBT

5 12 43 4024 UXTC 16 tuần

5 13 44 2012 UXTC 14tuần/VMCRT

18 14 61 8008 UBT(P) 12cm,CĐPB: U mạc treo

18 15 44 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

16 16 0

16 17 0

1 1 76 10009 SSD độ III

1 2 47 3003 UXTC 14 tuần

2 3 78 9007 Sa MC + BQ /VMC SSD

2 4 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

3 5 48 0000 UXTC 16 tuần

P.DUNG + T.LOAN + NHẬT MINH.SB(C,3)

C.H.TRUNG + VÕ + THỊ LINH.SB

C.H.TRUNG + VÕ + THỊ LINH.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGỌC.SB 

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÔNG.SB

VŨ HẢI + TUYẾTTRINH + YẾN.SB

B.MAI + K.LIÊN + BẢO.SB

B.MAI + K.LIÊN + BẢO.SB

MỸ Ý + BÙI PHƢỢNG + PHÖ.SB

MỸ Ý + BÙI PHƢỢNG + PHÖ.SB

P.DUNG +  X.PHƢỢNG.TT+ EBAN.SB(S,3)

THỐNG + YÊN + THANH HƢƠNG.TT

THỐNG + YÊN + THANH HƢƠNG.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + NGỌC KHÁNH.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + NGỌC KHÁNH.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + NGỌC KHÁNH.TT

VŨ HẢI + TUYẾTTRINH + YẾN.SB

TR.THẢO + NHƢ ANH.TT + BÙI NGA.TT(S,3)

TR.THẢO + KHÁNH.TT + THỦY.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THU THỦY.TT

Q.KHOA + THU THỦY.TT + CÖC.SB  

Q.KHOA + CÖC.SB + THU THỦY.TT  

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + VÂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + VÂN.SB

ANH THƢ 1 + UT + NA.SB

ANH THƢ 1 + UT + NA.SB

Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ HOA

TRẦN THỊ CÔNG

NGUYỄN THỊ BA

VÕ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ THANH HẠNH

NGÔ THỊ BIỂN

TRỊNH THỊ SEN

NGUYỄN THỊ KIM CÖC

PHẠM THỊ KIM ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐỒI

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ LAN

TÂM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG

NGUYỄN THỊ LINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LƢỢM

ĐẶNG THỊ LÀI

ĐƢỜNG NGỌC NGA

LÊ THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ KIM

NGUYỄN THỊ CÖC

HÀ NGUYỄN LÊ 

THÁI THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ LIÊN

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ ĐỂ

6621

6660

6526

6832

6579

6643

6652

6502

6662

201b

6507

6571

6523

6559

6557

6617

6505

6555

6831

6299

6420

6629

6612

6603

6599

6642

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/08/2011 

Ngày: 25/08/2011 



3 6 42 ĐT UXTC 20 tuần

3 7 34 ĐT NXTC 13 cm

5 8 52 5015 U hạ vị 17cm

5 9 46 3003 UXTC 16 tuần

18 10 50 4003 UXTC 16 tuần/VMC 

18 11 44 ĐT UXTC 16 tuần

12 49 2012 UXTC 14 tuần

13 47 4024 UXTC 15 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 80 10009 Sa thành sau Â Đ

1 2 79 100110 SSD độ III/VMC 3 lần

1 3 44 ĐT UXTC 14 tuần

2 4 24 ĐT U quái BT 30 cm

2 5 39 0000 UXTC 16 tuần/VMC UBT

3 6 63 3003 SSD độ III

3 7 55 6006 SSD độ II

3 8 50 7007 UXTC 12 tuần/Tiểu đƣờng

5 9 51 1001 TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 tuần

5 10 48 ĐT UXTC 16 tuần

5 11 42 3003 UXTC 14 tuần

18 12 46 0000 UXTC 18 tuần

18 13 45 2002 UXTC 14 tuần

18 14 48 3023 UXTC 14 tuần

18 15 43 3013 UXTC 16 tuần

16 48 3003 UXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

V.HÕA + THANH THÖY + TÙNG.SB

DỰ BỊ

TR BÍCH 2 + NHƢ ANH.TT+ NHUNG.SB(S,3)

TR BÍCH 2 + HÕA.SB + THẢO.SB(C,3)

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THU.SB

THU NGUYỆT + V.HÙNG + THU.SB

V.HÕA + THANH THÖY + TÙNG.SB

PHAN NGA + MỸ HOA.SB + HỒNG HOA.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TÂN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TÂN.SB

M.LOAN + N.QUANG + THANH LAN.TT

M.LOAN + N.QUANG + THANH LAN.TT

M.LOAN + BÍCH PHƢƠNG.SB + THƠ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.QUANG + TH.HƢƠNG.TT + 

TRƢỜNG.SB(S,3)

N.QUANG + TÌNH.SB+ HÓA.SB (C,3)

THU THỦY + PHAN NGA + BAN MAI

THU THỦY + PHAN NGA + HOÀI THƢ

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + LOAN.SB  

DIỄM TUYẾT + CÔNG.SB + LOAN.SB  

Q.TUẤN + ĐOAN + KIM CHÂU.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + KIM CHÂU.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + H.NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + H.NGHĨA.TT

Mổ lấy thai

Ngày 19 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Sửa thành sau Â Đ, May cơ nâng HM

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

LƢƠNG THỊ TUYẾT HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ TẠM

TRẦN THỊ KIM BÌNH

NGUYỄN THỊ THANH HƢỜNG

NGUYỄN THỊ HÕA

NGUYỄN THỊ XỨNG

NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG

ĐẶNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ HIỂU

NGUYỄN THỊ THẢO

CÔ PHIẾP

BÙI  THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ LIỄU

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MẬN

VŨ THỊ NHÓT

PHẠM THỊ KIM CÖC

TRẦN THỊ THU HÀ

NGÔ THỊ ÖT

LÊ THỊ NGỌC NGA

LÊ THỊ THANH THỦY

ĐẶNG NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ ÔN

TRẦN THỊ HÕA

6578

6659

6634

6613

6666

6755

6807

5971

6688

6602

6631

6846

6553

6616

6803

6566

6512

6551

6649

6743

6500

6594

6546

6168

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/08/2011 


